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VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH 2: BÉ TÁI CHẾ ĐỒ DÙNG
Thời gian thực hiện: Từ ngày 10/3 đến ngày 14/3/2025
Người thực hiện: Trần Thị Dâng
Thứ hai ngày 14/3/2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
 VĐCB: Kẹp bóng bằng bụng đi tiến về phía trước khoảng 5-7m
1. Mục đích yêu cầu:
- Trẻ biết thực hiện vận động : Kẹp bóng bằng bụng đi tiến về phía trước khoảng 5-7m theo hướng dẫn của cô
- Trẻ biết phối hợp các bộ phận trên cơ thể ( Bụng, chân, mắt) và sự khéo léo, nhanh nhẹn để đưa bóng về đích sao cho không làm rơi bóng
- Trẻ hứng thú tham gia các hoạt động cùng cô và các bạn
2. Chuẩn bị:
- 2 rổ đựn 20 quả bóng xanh và đỏ
- Nhạc bài hát: “Không xả rác”, loa kéo
- Vạch đích, nhạc nhảy xạp, nhạc tây bắc
3. Tổ chức.
* Hoạt động 1: Khởi động 
- Cô cho trẻ chia làm 3 đội: Giới thiệu chương trình “Vui hội màu xuân”
- Cho trẻ khiêu vũ, nhảy các điệu nhảy tây bắc : Nhảy cồng chiêng, nhảy xạp…
* Hoạt động 2: Trọng động 
+ Bài tập phát triển chung
- Cô giới thiệu bài tập phát triển chung kết hợp với bài hát “Em vẽ ngôi trường xanh ”
- Cho trẻ tập mỗi động tác 2 lần x 8 nhịp
ĐT1: Vỗ tay, chân bước sang 2 bên                                                  
ĐT2: Đánh tay, lắc hông kết hợp xoay vòng tròn                     
 ĐT3: 2 tay xoa vào nhau chân bước sang 2 bên                           
 	ĐT4: Lắc tay sang 2 bên và đan chéo trước ngực
- Động tác nhấn mạnh: Động tác lưng bụng lườn: Đánh tay, lắc hông kết hợp xoay vòng tròn
+ VĐCB: Kẹp bóng bằng bụng đi tiến về phía trước khoảng 5-7m
- Cô giới thiệu các quả bóng, hỏi trẻ có thể chơi được trò chơi gì?
- Cho trẻ nêu ý tưởng
- Cô giới thiệu vận động cơ bản: Kẹp bóng bằng bụng đi tiến về phía trước khoảng 5-7m
- Cô tập mẫu 1 lần 
- Lần 2 cô tập + phân tích vận động 
+ TH: Để thực hiện được vận động này cô cần sự góp sức của 2 người. Cô Trang và cô Dâng đứng trước vạch xuất phát, đứng đối diện sao cho bụng 2 cô áp sát vào nhau. Cô lấy bóng để vào giữa bụng, 2 tay bắt chéo ra sau. Khi có hiệu lệnh 2 cô khéo léo đi chuyển về phía trước sao cho bóng vẫn giữ nguyên ở bụng không làm rơi bóng. 2 cô di chuyển bóng đến vạch đích thì bỏ bóng xuống để vào rổ rồi đi về cuối hàng đứng
	- Cho 2 trẻ lên thực hiên
- Cho cả lớp lần lượt lên tập 2 lần ( Cô chú ý sửa sai kỹ năng tập cho trẻ ) 
- Lần 3 thi đua 2 đội.
- Hỏi lại trẻ tên vận động.
- Mời 2 trẻ lên thực hiện lại
+ TCVĐ: Bắt bóng
- Cô giới thiệu trò chơi, luật chơi, cách chơi 
	+ Cách chơi: 2 đội đứng thành 2 hàng dọc. Lần 1 đội xanh tung bóng và đội đỏ bắt bóng. Khi có hiệu lệnh, lần lượt 2 bạn ở 2 đội lên tung bóng và bắt bóng. Mỗi quả bóng bắt trúng tính 1 điểm. Hết lượt chơi, lần 2 đổi ngực lại đội xanh bắt bóng và đội đỏ tung bóng
	+ Luật chơi: Hết thời gian, cô đếm số bóng bắt trúng của các đội. Đội nào bắt được nhiều bóng đội đó dánh chiến thắng.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần, nhận xét trẻ chơi.
* Hoạt động 3: Hồi tĩnh
-  Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng 1-2 vòng quanh lớp học
 Đánh giá trẻ hàng ngày













Thứ ba ngày 15/3/2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
 PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- Đo độ dài các vật bằng 1 đơn vị đo
1. Mục đích, yêu cầu:
- Trẻ biết đo độ dài của các đối tượng khác nhau bằng 1 vật đo ( que tính)
- Trẻ có kỹ năng đo, nhận biết kết quả đo và so sánh chiều dài của 3 đối tượng. Nói đúng thuật ngữ toán học “ Độ dài của... bằng ...lần que tính”
- Trẻ hứng thú, tích cực hoạt động cùng cô và các bạn
2. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Bộ thẻ số to, 3 cây gỗ màu vàng, xanh, đỏ( làm bằng xốp) có chiều dài khác nhau
- Bảng đen, que tính dài
- Băng nhạc bài hát: Ba bà đi bán lợn con
- Các ngôi nhà lắp ghép gắn chữ số khác nhau
* Đồ dùng của trẻ:
-  Mỗi trẻ 3 cây gỗ màu xanh, đỏ, vàng( làm bằng xốp) có chiều dài khác nhau đựng trong rổ
- Mỗi trẻ 1 chiếc lá vẽ sẵn các đoạn
 - Thẻ số, bút dạ
- Que tính ngắn
3. Tổ chức:
*HĐ1: Ôn tập nhận biết kết quả đo
- Cô kể sáng tạo câu chuyện “ 3 chú lợn con” tạo tình huống để trẻ chơi trò chơi: “ Về đúng nhà”
+ Cách chơi: Mỗi trẻ có 1 chiếc lá vạch sẵn đoạn, và những ngôi nhà cósố tương ứng để xung quanh lớp. Khi có hiệu lệnh trẻ đếm nhanh số đoạn trên chiếc lá và về đúng ngôi nhà có số tương ứng.
- Cho trẻ chơi 2 lần. Cô kiểm tra kết quả.
*HĐ2:  Dạy  trẻ đo các đối tương khác nhau bằng 1 đơn vị đo
- Cô kể tiếp câu chuyện tạo tình huống để trẻ phân loại cây gỗ giúp bạn lợn
- Cô giới thiệu 3 cây gỗ trên bảng, hỏi trẻ làm cách nào để biết cây gỗ  nào dài nhất và ngắn nhất?
- Cô nhắc lại kỹ năng đo: : Tay trái c/c cầm que tính, tay phải cầm bút, đo chiều dài của vật từ trái sang phải. Đặt que tính để chiều dài sát một mép chiều dài của vật, đầu trái của que tính trùng với đầu trỏi của vật, sau đó vạch một vạch bút sát với đầu phải của que tính, nhấc que tớnh lờn, rồi lại đặt que tớnh lờn vật đo  như cỏch đặt trờn sao cho đầu trái của que tính trùng với vạch bút rồi lại dùng bút vạch một vạch sát với đầu  phải của que tớnh. Cứ tiếp tục làm như vậy cho đến khi đo hết vật đo.
- Cho trẻ lên đo và nói kết quả đo ( Cô chú ý rèn trẻ nói đúng thuật ngữ toán học: Chiều dài của cây gỗ màu... bằng ... lần que tính)
- Cho cả lớp nhắc lại và hỏi trẻ cây gỗ nào đo được số lần nhiều nhất, ít hơn và ít nhất?
- Cho trẻ so sánh cây gỗ nào ngắn nhất, ngắn hơn và dài nhất? Vì sao?
- Cô khái quát lại:Cây gỗ đo được nhiều lần nhất là dài nhất, cây gỗ đo được ít lần hơn thì ngắn hơn và cây gỗ đo ít lần nhất là ngắn nhất 
- Cho trẻ lấy rổ về chỗ 
- Cho trẻ chơi: “Thi xem ai đo nhanh và đo đúng”
- Cho trẻ đo lần lượt 3 cây tre và nói kết quả đo, so sánh độ dài của 3 cây tre
- Cho trẻ phân loại cây gỗ trong rổ theo yêu cầu của cô
*HĐ3:  Củng cố
- Chơi trò chơi: “ Mang gỗ về dựng nhà”
+ Trẻ chọn đúng cây gỗ dài nhất về ngôi nhà cao nhất, cây gỗ ngắn hơn về ngôi nhà thấp hơn, cây gỗ ngắn nhất về ngôi nhà thấp nhất
          - Kết thúc: Hát múa bài “ Ba bà đi bán lợn con’
Đánh giá trẻ hàng ngày








Thứ tư ngày 16/3/2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
 PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
- Vè bảo vệ môi trường
1.Môc ®Ých, yªu cÇu:
- Trẻ nhớ tên bài vè, hiểu nội dung bài vè 
- Trẻ đọc thuộc bài vè, đọc đúng nhịp và thể hiện cảm xúc khi đọc.
- Thông qua hoạt động giáo dục trẻ bảo vệ môi trường
2. ChuÈn bÞ:
          - Tranh minh hoạ bài vè
          - Một số dụng cụ mõ, thanh la để trẻ kết hợp khi đọc
          - Băng nhạc bài hát “ Em vẽ ngôi trường màu xanh”, hình ảnh bài vè trên powpoint
3. Tæ chøc:
*HĐ1: “ Bảo vệ môi trường xanh”
- Cô đưa ra một số hình ảnh bảo vệ môi trường
- Trò chuyện với trẻ
- Cô giới thiệu bài vè “ Bảo vệ môi trường”
* HĐ2: Đọc vè “Bảo vệ môi trường”
- Cô đọc diễn cảm bài vè “ Bảo vệ môi trường” giảng tóm tắt nội dung bài vè: Bài vè nói về ô nhiễm môi trường từ nguồn nước, cây xanh, khói bụi ô nhiễm, rác thải công nghiệp và tất cả mọi người chung tay, góp sức giữ gìn và bảo vệ môi trường
- Cô đọc lần 2 kết hợp tranh minh hoạ
- Cho trẻ về chỗ ngồi, cô giới thiệu nhịp đọc, ngữ điệu, giọng điệu khi đọc. ( Bài vè đọc theo nhịp 2/2)
- Cô đọc từng câu một, trẻ đọc cùng cô, vừa đọc cô vừa chỉ vào tranh minh hoạ cho trẻ dễ thuộc.
- Cho trẻ đọc cùng cô 4 đến 5 lần bài vè.
- Cô giảng từ khó: “lâm tặc, bất lươngm kỷ cương”
- Cô cho từng tổ, nhóm, cá nhân đọc cùng cô
- Cô chú ý sửa sai về câu từ cho trẻ
- Cô đàm thoại với trẻ về nội dung của bài vè:
+ Bài vè nói về điều gì?
+ Cho trẻ kể về số việc làm bảo vệ môi trường trong bài vè
- Cô tóm tắt, và giáo dục trẻ yêu quý bảo vệ môi trường
- Cô giới thiệu một số dụng cụ: mõ dừa, thanh la, thanh gỗ, thanh tre
- Cô đọc kết hợp với mõ dừa để đánh nhịp
- Cho cả lớp đọc kết hợp với dụng cụ 2 lần
- Cho nhóm bạn trai, bạn gái đọc.
* HĐ3: Cùng chung tay bảo vệ môi trường
          - Cô cho trẻ đọc vè kết hợp hình ảnh trên powpoint
          - Cho trẻ múa hát, biểu diễn bài “ Em vẽ ngôi trường xanh”
Đánh giá trẻ hàng ngày










Thứ năm ngày 17/3/2025

HOẠT ĐỘNG HỌC
 PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
- Cắt, dán làm túi giấy thay túi nilong
1. Mục đích- yêu cầu:
          - Trẻ có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo làm túi giấy.
          - Trẻ có kỹ năng gấp giấy, sử dụng kéo cắt, phết hồ dính dán túi giấy.
          - Trẻ vui vẻ tham gia các hoạt động. Giáo dục trẻ thích bảo vệ môi trường
2. Chuẩn bị:
	- Mẫu túi của cô
          - Giấy bìa màu, 
          - Kéo, hồ dán, bút dạ, hoa giấy, bàn ghế, khăn lau
          - Nhạc bài hát:  “ Bé yêu biển lắm”
3.Tổ chức:
*HĐ1: “ Bé yêu biển lắm”
          - Cô cùng trẻ hát: “ Bé yêu biển lắm”
                      + Muốn cho môi trường xanh và biển xanh sạch các con phải làm gì?
* HĐ 2: “Bé làm túi giấy”
* Cho trẻ quan sát mẫu:
           - Cô tặng cho trẻ túi giấy
           - Cho trẻ quan sát mẫu của cô
           - Đây là gì? 
                      + Túi giấy để làm gì?
                      + Các con thấy túi giấy như thế nào?
                      + Làm thế nào để chiếc túi chắc chắn và đựng được đồ có trọng lượng?
                      + Con trang trí thêm gì cho chiếc túi?
                      + Quai túi để ở vị trí nào cho chiếc túi cân bằng?
                      + Vậy để làm được túi giấy này chứng mình cần có những gì?
     * Hướng dẫn trẻ cách làm:
            - Cô hướng dẫn trẻ làm túi giấy: Đầu tiên cô gấp đôi giấy màu, sau đó cô gấp hai mép giấy, cô dùng tay cô miết cho thẳng mép, tiếp theo cô mở ra , dùng kéo cắt theo đường mép vừa gấp, cô cắt hai đầu hơi cong, tiếp đến cô lấy hồ, cô phết vào phần mép bên cạnh túi giấy, dùng tay dính hai mép lại, sau đó lại gấp cái mép trên của túi lại, hồ dán túi lại
                      + Các con thích làm túi như thế nào?
      * Trẻ thực hiện: 
             - Tổ chức cho cả lớp chia làm 4 nhóm làm
             - Cô đi quan sát, hướng dẫn trẻ chưa làm dược, còn lúng túng, chưa có ý tưởng, cô gợi ý cho trẻ làm, động viên trẻ sáng tạo 
* HĐ3: “Túi giấy của bé”
             - Cho trẻ trưng bày túi của mình
                         + Con  thích túi của ai? Vì sao con thích ?
                         + Con đã làm như thế nào?
  - Cô động viên khen ngợi trẻ, cho trẻ thu dọn đồ dùng.
Đánh giá trẻ hàng ngày








Thứ sáu ngày 18/3/2025
HOẠT ĐỘNG HỌC
PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
- Tập tô chữ “h,k”
1. Mục đích yêu cầu:
	 - Củng cố nhận biết và phát âm đúng chữ cái “h, k”.
          - Trẻ có kỹ năng tô chữ “h, k”  trùng khít theo các nét chấm mờ, không tô chờm ra ngoài, tô từ trái qua phải, từ dòng trên xuống dòng dưới,  rèn tư thế cầm bút và tư thế ngồi đúng cho trẻ.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia vào hoạt động. Giáo dục trẻ biết ngồi học ngay ngắn, giữ gìn vở sạch sẽ, gọn gàng.
2. Chuẩn bị 
	- Trò chơi “Chiếc nón kì diệu” trên powpoint
- Đồ dùng của trẻ: Vở tập tô, bút chì, bút màu, bàn, ghế.
- Tranh tô mẫu của cô, bảng gắn
3. Tổ chức 
* HĐ1: “Ôn nhận biết chữ cái “h, k”
- Cho trẻ chơi “Bước nhảy của Thỏ con” trên powpoint
	+ Bạn Thỏ nhảy vào ô có chứa chữ cái nào thì trẻ sẽ đọc thật to chữ cái đó (chữ h và k)
- Cô nhận xét trẻ chơi, giới thiệu nội dung bài học
 * HĐ2: Tập tô chữ cái “h,k”
* Tập tô chữ "h":
- Cô giới thiệu bài đồng dao: “Vè loài vật”
- Trẻ đọc bài đồng dao cùng cô
- Cô hướng dẫn trẻ gạch chân chữ "h" trong các từ của bài đồng dao.
- Cho trẻ đọc từ "con thỏ", " con chó", " con hến" và khoanh tròn chữ "h" trong các cụm từ 
- Cô hướng dẫn trẻ tô chữ "h" rỗng
- Cô hướng dẫn trẻ tô chữ "h " chấm mờ
- Cho trẻ quan sát cách tô chữ "h".
- Cô khái quát: Đặt bút từ đầu chấm đỏ tô theo nét khuyết trên sau đó tô tiếp nét móc hai đầu, tô trùng khít theo các nét chấm mờ,  tô từ trái qua phải, tô hết dòng trên mới xuống dòng dưới.
- Cho trẻ thực hiện tô chữ "h" theo mẫu. Cô nhắc nhở trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi, giữ gìn sách vở sạch sẽ.
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
- Chơi trò chơi: Tạo dáng các con vật
* Tập tô chữ "k":
- Cô giới thiệu bài thơ “Chú khỉ đáng yêu” 
- Trẻ đọc bài thơ cùng cô
- Cô hướng dẫn trẻ gạch chân chữ "k" trong bài đồng dao.
- Cho trẻ đọc từ "con khỉ", " con kiến", " con khủng long" và khoanh tròn chữ "k" trong các cụm từ 
- Cô hướng dẫn trẻ tô chữ "k" rỗng
- Cô hướng dẫn trẻ tô chữ "k " chấm mờ
- Cho trẻ quan sát cách tô chữ "k".
- Cô khái quát: Đặt bút từ đầu chấm đỏ tô nét khuyết trêm, sau đó tô tiếp nét thắt, cô tô trùng khít theo các nét chấm mờ,  tô từ trái qua phải, tô hết dòng trên mới xuống dòng dưới.
- Cho trẻ thực hiện tô chữ "k" theo mẫu. Cô nhắc nhở trẻ cách cầm bút và tư thế ngồi, giữ gìn sách vở sạch sẽ.
- Cô bao quát, sửa sai cho trẻ.
- Cô nhận xét chung, tuyên dương bài tô đẹp
* HĐ3: Thu dọn đồ dùng
- Cô cùng trẻ chơi trò chơi “Những chữ cái vui nhộn”.
- Mở nhạc cho trẻ cất đồ dùng gọn gàng vào nơi quy định
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